
www.vatlieulabtt.com

CATALOGUE
2023



Đồng hành
cùng Labo kỹ thuật số



CATALOGUE

vatlieulabtt.com | CATALOGUE

THIẾT BỊ

PHỤ KIỆN THIẾT BỊ

PHÔI SỨ

PHÔI SÁP/PMMA/TITANIUM

IMPLANT

01 - 05

06

07 - 09

10

11

MŨI BUR 12

CAD/CAM

BỘT SỨ

KIM LOẠI

HỘP NHỰA

VẬT LIỆU KHÁC

16

17 - 18

19 - 20

21

22 - 24

MŨI MÀI 13 - 15

THẠCH CAO - BỘT ĐÚC 25



Công ty Vật liệu-Trang thiết bị T&TCông ty Vật liệu-Trang thiết bị T&T

Technical Specifications

* Tốc độ scan mẫu hàm được tính với  chế độ scan nhanh

Độ phân giải camera

Độ chính xác

Scan với khung cố định

Định dạng xuất file

Nguồn ánh sáng

kích thước máy

khối lượng

cổng kết nối

nguồn điện

2x5.0MP

<7µm (ISO12836)

Chuyển động/tĩnh; hỗ trợ khuôn cố định

STL, PLY

Ánh sáng màu xanh

238(dài) x 340(rộng) x 447(cao) mm

7.5kg

DC24V

Thời gian scan
6 giây cho mỗi khớp cắn, 13 giây cho mỗi hàm trên/dưới;
18 giây cho 1-4 die; 33 giây cho 5-8 die; 32 giây cho một mẫu hàng

THÁO LẮP DỄ DÀNG
giúp thuận tiện hơn cho 
việc bảo trì và có thể nâng 
cấp trong tương lai

ĐỘ NÉT ĐẾN TỪNG CHI TIẾT
Với cặp camera đôi 5.0MP, thiết bị 
AutoScan-DS-MIX có thể scan rõ nét 
được cả những đường cạnh khớp nối 
abutment và phần thân mẫu hàm

ĐỘ TƯƠNG THÍCH CAO
Máy hỗ trợ xuất file STL và 
PLY tích hợp linh hoạt cho 
các thiết bị CAD/CAM

CHẾ ĐỘ SCAN
THÔNG MINH
Với giao diện thân thiện, vận 
hành chỉ với một nút nhấn 
thông minh, thiết bị AutoS-
can-DS-MIX sẽ mang lại một 
trải nghiệm cực kỳ thoải mái 
cho người dùng.

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Độ chính xác lên đến <7µm 
với kết quả đáng tin cậy.

TĂNG CƯỜNG HIỆU XUẤT
Máy AutoScan-DS-MIX hỗ trợ scan 
hiệu xuất cao: 13 giây khi scan 
nguyên hàm. Với hàm tất cả trong 
một thiết bị có thể tăng hiệu suất 
lên đến 30% 

ASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIXASDS-MIX
THIẾT BỊ SCAN NHA KHOA CAO CẤP SCAN CHÍNH XÁC ĐẾN TỪNG CHI TIẾT
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MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
MILLING MACHINE

AMD-500E
Technical Specifications

Platform

Equipment size

Weigh

Processing method

Number of tools

Dust proof

Fixture

Processing thickness

Millable material

CAM software

Machining angle

90°buccal side machining

Spindle

Air Pressure

Machining time

Aeroengine CAST

520*650*720mm

120kg

Dry mill

8

Integrated silicone

Secondary fixttre/98 disk(Optional)/Block type(Optional)

10-35mm

Zirconia,PMMA,WAX,PEEK,HPP,Soft Metal

Open CAM System

A Axis: +135, -30  |  B Axis:360°

√

Air Cooling  |  Max:60000RPM  |  500W  |   mm Chuck

≥6Bar

Full Crown ＜15min，Bridge＜3h

Single Crown,Bridge,Veneer,Inlay,Abutment,
Full Contour Scrwe Retained BridgeMachining type

Detail Effect
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Number of axes
Milling mode
Millable material

Millable restoration type

Repeat positioning accuracy
Tool changer
Attachable bur
Spindle speed
Spindle power
Cooling
Rotation angle
Accessories

5 simultaneous processing
Wet and Dry
PMMA, Composite,  Zirconia,
Wax,Glass ceramic
Premilled abutment
Denture, Bitesplint,
Snap on smile, Partial framwork
5μm
6
Shank diameter 4 mm
60000rpm
High-frequency spindle / 1.5 KW
Water cooling
A-axis 360° / B-axis -90°~+30°
Water tank, spindle water cooler,
work table                          

Technical Specifications
Weigh
width x depth x height
Voltage / Frequency
Power Consumptions
Compressed Air Pressure (Bar)

170kg
550 x 720 x 760（mm)
220V 50/60Hz
1.6KW
6Bar 

MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520
MILLING MACHINE

AMW-520Công ty Vật liệu-Trang thiết bị T&TCông ty Vật liệu-Trang thiết bị T&T
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THIẾT BỊ

Tặng
2 thùng thạch cao ANT

(Type 4)

MÁY CƯA ĐAI S809

Tặng
1 bộ máy mài MARATHON 

PRIME 407 50.000rpm

Tặng
1 bộ máy mài MARATHON 

PRIME 407 50.000rpm

LÒ NUNG ZIRCO T-BRIGHT

LÒ NƯỚNG SỨ LNY 3G

LÒ NƯỚNG SỨ LNY 5G



THIẾT BỊ
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BỘ MÁY MÀI MARATHON PRIME 407 50.000rpm

MÁY CẮM PIN JT16

MÁY NHIỄU SÁP SJK

MÁY MÀI THẠCH CAO

ĐÈN LED STAIN A NINGBO 8015LED

Tặng
50 mũi mài các loại

Tặng
12 túi thạch cao ANT

(Type 4)

Tặng
1 Hũ Pin đơn (1000 cái)
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PHỤ KIỆN THIẾT BỊ

LƯỠI CƯA MÁY CƯA ĐAI

BÀN ĐẠP MÁY CƯA ĐAI

CÂY DÒ NHIỆT LÒ NUNG ZICONIA

ĐIỆN TRỞ LÒ NUNG ZICONIA

CÂY DÒ NHIỆT LÒ NƯỚNG SỨ LNY

ĐIỆN TRỞ LÒ NƯỚNG SỨ LNY



PHÔI SỨ
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PHÔI AIDITE
SUPERFECTZIR ST

PHÔI AIDITE MULTILAYER 3D PRO 

PHÔI HONORZIR SHT

08 phôiTặng
01 chai nước nhúng màu

Aidite (các màu)

PHÔI HONORZIR MULTILAYER

50 phôi TẶNG 05 phôi

08 phôi TẶNG

100 phôi TẶNG 15 phôi

1 chai Nước nhúng màu
Aidite (các màu)

PHÔI SỨ

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16
98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x12 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25
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PHÔI SỨ

PHÔI SỨ

PHÔI XTCERA SHT

PHÔI XTCERA 3D MULTILAYER

PHÔI XTCERA HT

PHÔI XTCERA 3D WHITE

PHÔI XTCERA SHT MULTILAYER 

50
TẶNG
05

50
TẶNG
05

50 phôi TẶNG 05 phôi

Free nước nhúng màu

100 phôi TẶNG 15 phôi

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25



PHÔI SỨ
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PHÔI SỨ

PHÔI SỨ

PHÔI SỨ

PHÔI NT200 ST

PHÔI NT200 SHT

PHÔI CERCON HT BL DISK

PHÔI CENTONIA

10 phôi TẶNG 01 phôi

20 phôi TẶNG 03 phôi

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1498x12 98x18
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PHÔI SÁP/PMMA/TITANIUM
05

TẶNG
01

05
TẶNG
01

PHÔI SÁP XANH  (các size)

PHÔI SÁP TRẮNG (các size)

05
TẶNG
01

PHÔI PMMA TRANSPARENT (Trắng trong)

PHÔI TITANIUM

PHÔI PMMA

A1
A2
A3

A3.5
A4

B1
B2
B3
B4

C1
C2
C3
C4

D2
D3
D4

OM1
OM2
OM3

Bảng màu

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x1298x10 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x12 98x14 98x16 98x18 98x20 98x22 98x25

Size 98x2598x18



IMPLANT
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PREMILL

TI BASE

ANALOG
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MŨI BUR

MŨI BUR AMD500

1.0 mm

0.6 mm

2.0 mm

MŨI BUR ZOLID AG 2.5

1.0 mm

0.6m

2.0 mm

MŨI BUR IMES/ICORE 350 ABUTMENT 

1.0 mm

0.6 mm

2.5 mm

1.0 mm

0.6 mm

2.5 mm

2.0 mm

1.0 mm

3.0 mm

MŨI BUR IMES/ICORE 245/250/350

MŨI BUR ROLAND

10
TẶNG
01

10
TẶNG
01

Lorem ipsum



MŨI MÀI
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ĐÁ MÀI BRIDENT MỎNG

ĐÁ MÀI TRÒN AIDITE ACTR004

ĐÁ MÀI VUÔNG DÀI AIDITE ACTR005

MŨI TRỤ HOÀN TẤT AIDITE ACTR002

MŨI ĐÁNH BÓNG AIDITE ACTR008

MŨI ĐĨA ĐÁNH BÓNG AIDITE ACTR009

ĐÁ MÀI BRIDENT DÀY
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MŨI MÀI

MŨI LẤY ĐƯỜNG HOÀN TẤT TOBOOM TI2143

MŨI HP 702 TOBOOM TC207 0

MŨI ĐÁNH BÓNG NHỰA TOBOOM SK202 3

MŨI HP CÁC LOẠI: 1/2, 1/4, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 700, ...

MŨI ĐẦU ĐẠN TOBOOM DD238 2

MŨI NHỌN TOBOOM DD2463D

MŨI MÀI CÁC LOẠI: tròn, tam giác, nhọn, trụ, giọt nước,...

MŨI TAM GIÁC

02
TẶNG
01



MŨI MÀI
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MŨI MỎNG TOBOOM RDO12 3

ĐÁ MÀI TOBOOM KIM CƯƠNG HÌNH TRÒN CD2513

MŨI LẤY ĐƯỜNG HOÀN TẤT TOBOOM TI213 3

MŨI BRIDENT DÀY TOBOOM CD009 3

MŨI MÀI NHỰA DẠNG BẦU TOBOOM TH216 3

ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG HÌNH DÙ TOBOOM CD2143

MŨI MÀI NHỰA CỔ RĂNG TAM GIÁC NƯỚU RÀ MẪU TOBOOM TH225 3
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CAD/CAM

CÁT NUNG ZIRCO AIDITE 0.6mm/1.0mm/1.8mm - 500g

CHÉN NUNG ZICO TRÒN 10cm (Aidite/SJK)

CHÉN NUNG ZICO RÃNH 10cm (Aidite/SJK)

BIOMIC LISI CONNECT

CHAI XỊT CẢN QUANG EASY SCAN 250g

CÁT NUNG SJK0 0.6mm/1.0mm/1.8mm - 500g

05
TẶNG
01

SJK



BỘT SỨ
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BỘT MÀU STAIN

SỨ CERAMCO3 - CÁC MÀU

OPAQUE ZEO

PASTE BASE CERAMCO3

PASTE BASE ILLUMINE CERAMCO3

BỘT BÓNG CERAMCO3 (Đức)

AIDITE BIOMIC STAIN/GLAZE GUM (16 màu)
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BỘT SỨ

05
TẶNG
01

CHAI KHÔ CÙI 500ml

NƯỚC QUÉT CẠNH CẮN T1

NƯỚC NHÚNG MÀU AIDITE

OPAQUE CHE CÙI UNC

NƯỚC BÓNG CERAMCO3

CHAI KHÔ CÙI 15ml



KIM LOẠI
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KIM LOẠI SỨ NEOCAST V

KIM LOẠI SỨ NEOTITAN

KIM LOẠI SỨ VERABOND

KIM LOẠI SỨ- GILITA BF1
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KIM LOẠI

KIM LOẠI C

KIM LOẠI KHUNG SUPPER 6

KIM LOẠI CROM

KIM LOẠI KHUNG ZAIRE



HỘP NHỰA
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HỘP GỐI SÁP (Các màu)

HỘP ĐỰNG RĂNG NHỎ (đen, xanh, vàng)

HỘP ĐỰNG RĂNG LỚN (đen, xanh, vàng)

HỘP ĐỰNG MÁNG TẨY

HỘP ĐỰNG HÀM THÁO LẮP
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VẬT LIỆU KHÁC

PIN CẮM VÀNG 1.25

GÁ NHỰA

PIN ĐƠN

PIN ĐÔI

TỔ ONG LỖ LỚN NƯỚNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI

TỔ ONG LỖ NHỎ NƯỚNG SỨ KIM LOẠI

05
TẶNG
01

05
TẶNG
01



VẬT LIỆU KHÁC
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QUE HÀN

CAO SU ĐÁNH BÓNG - Hộp 100 cái

BỘ DAO TỈA SÁP - 10 cây

CÁN CƯA TAY BẰNG NHỰA

LƯỠI CƯA ĐEN (9.5cm & 12.5cm) - 100 cái

BÁNH XE CƯỚC ĐÁNH BÓNG ORO

HỘP NHIỄU SÁP XANH LÁ
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VẬT LIỆU KHÁC

ĐĨA CẮT KIM LOẠI MỎNG 0.6

ĐĨA CẮT KIM LOẠI DÀY 1.7

ĐĨA CẮT SỨ 0.25 - Hộp 100 cái

GIÁ KHỚP NHỰA ĐEN - Túi 100 bộ

GIÁ KHỚP NHỰA TRẮNG - Túi 100 bộ

SÁP ĐỎ

05
TẶNG
01

05
TẶNG
01

10
TẶNG
01



THẠCH CAO-BỘT ĐÚC
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Giá tốt hơn
khi mua từ 500kg

Liên hệ HOTLINE: 094 507 2020

BỘT ĐÚC HÀM KHUNG HENAN

THẠCH CAO ANT (Vàng chanh)

THẠCH CAO ANT (TYPE 4)
1kg/bịch (thùng 25kg)

15
TẶNG
02

12
TẶNG
02

THẠCH CAO ANT (Yellow - White)





48-50 Trần Văn Quang, P.10, Q. Tân Bình, Tp.HCM

094 507 2020

www.vatlieulabtt.com

info@vatlieulabtt.com

Công ty TNHH Vật liệu -  Trang thiết bị T&T




